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TP-Link TL-ER6120 bộ định tuyến Gigabit Ethernet Màu đen

Nhãn hiệu : TP-Link Mã sản phẩm: TL-ER6120 V1

Tên mẫu : TL-ER6120

TP-Link TL-ER6120. Tiêu chuẩn hệ thống mạng: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Loại chuẩn giao
tiếp Ethernet: Gigabit Ethernet, Công nghệ cáp: 10/100/1000Base-T(X). Các giao thức quản lý: Telnet,
Giao thức mạng lưới được hỗ trợ: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP,
Các giao thức được hỗ trợ: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Thuật
toán bảo mật: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1. Các loại giấy chứng nhận
phù hợp: RoHS. Kèm dây cáp: Dòng điện xoay chiều

Kết nối Mạng Diện Rộng (WAN connection)

Ethernet WAN * ✔
DSL WAN * ×
Khe cắm thẻ SIM * ×
Tương thích modem USB 3G/4G * ×
hệ thống mạng

Tiêu chuẩn hệ thống mạng * IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3u

Loại chuẩn giao tiếp Ethernet * Gigabit Ethernet
Kết nối mạng Ethernet / LAN ✔
Công nghệ cáp 10/100/1000Base-T(X)
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ
(LAN) Ethernet 10,100,1000 Mbit/s

Tốc độ truyền dữ liệu 1000 Mbit/s
Định tuyến tĩnh ✔
Hỗ trợ VLAN ✔
Hỗ trợ đa phương ✔
Điều khiển lưu lượng truy cập ×
Định tuyến theo chính sách ✔
Tính năng quản lý

Quản lý dựa trên mạng * ✔
Giao thức Universal Plug and Play
(UPnP) ✔

Nút tái thiết lập ✔
Cổng giao tiếp

Cổng Ethernet LAN (RJ-45) * 5
Số lượng cổng Gigabit Ethernet
(bằng đồng) 5

Cổng RS-232 1

Giao thức

Hỗ trợ DMZ ✔
Các giao thức quản lý Telnet

Bảo mật

Phiên dịch địa chỉ mạng lưới (NAT) ✔
Đăng nhập sự kiện hệ thống ✔
Chứng nhận

Các loại giấy chứng nhận phù hợp RoHS

Nội dung đóng gói

Kèm dây cáp Dòng điện xoay chiều

Tính năng

Bộ nhớ Flash 32 MB
Bộ nhớ trong (RAM) 512 MB
Loại bộ nhớ trong DDR2

Hỗ trợ hệ điều hành Window
Windows 10, Windows 2000,
Windows 7, Windows 8, Windows
8.1, Windows 98SE, Windows NT,
Windows Vista, Windows XP

Hỗ trợ hệ điều hành Mac macOS
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ ✔
Chứng nhận CE, FCC

Thiết kế

Màu sắc sản phẩm * Màu đen
Lắp giá ✔
Dung lượng giá đỡ 1U
Chỉ thị điốt phát quang (LED) Activity, Link, Công suất, Hệ thống

Điện

Loại nguồn năng lượng Dòng điện xoay chiều
Điện áp AC đầu vào 100 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-
T) 0 - 40 °C

Nhiệt độ lưu trữ (T-T) -40 - 70 °C
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 10 - 90 phần trăm
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Giao thức

Máy khách DHCP * ✔
Máy chủ DHCP * ✔

Giao thức mạng lưới được hỗ trợ TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE,
SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP

Các giao thức được hỗ trợ TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE,
SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP

Bảo mật

Thuật toán bảo mật * 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES,
256-bit AES, DES, MD5, SHA-1

Tường lửa ✔
Lọc địa chỉ MAC ✔
Bộ lọc URL ✔
Chống tấn công DoS ✔
Chống tấn công ARP ✔

Điều kiện hoạt động

Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) 5 - 90 phần trăm

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 440 mm
Độ dày 220 mm
Chiều cao 44 mm

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 528 mm
Chiều sâu của kiện hàng 250 mm
Chiều cao của kiện hàng 80 mm
Trọng lượng thùng hàng 2,28 kg

Các đặc điểm khác

Loại mạng diện rộng được hỗ trợ
Static/Dynamic IP, PPPoE/Russian
PPPoE, PPTP/Russian PPTP,
L2TP/Russian L2TP, Bigpond Cable
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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